
BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC

STT Mã BN Tên BN Phòng khám Ngày
Ngày KT 

khám

Ngày cuối 

PSCP

Số tiền 

nhận
PK Xương - 139

1 2400031568 NGUYỄN THANH HIỀN PK Xương - 139 3/7/2024 ############# 07:04 07/03/2024 301,900

2 2400038429 BÙI THỊ XUÂN PK Xương - 139 3/1/2024 ############# 10:10 01/03/2024 708,600

3 2400036570 NGUYỄN QUANG ĐẠT PK Xương - 139 3/6/2024 ############# 09:54 06/03/2024 445,900

4 2400045640 ĐINH KIM HOÀNG LÂM PK Xương - 139 3/11/2024 ############# 16:26 11/03/2024 247,800

5 2400044497 TRẦN BẢO ANH PK Xương - 139 3/10/2024 ############# 14:10 10/03/2024 215,800

6 2400032170 TRẦN MINH NGUYỆT PK Xương - 139 3/8/2024 ############# 10:48 08/03/2024 297,900

7 2400032621 VŨ VĂN XÌNH PK Xương - 139 2/23/2024 ############# 08:10 23/02/2024 640,300

8 2400031450 NGUYỄN THỊ TRUYỀN PK Xương - 139 2/22/2024 ############# 07:04 22/02/2024 808,600

9 2400044499
NGUYỄN THỊ TRANG 

LINH
PK Xương - 139 3/10/2024 ############# 10:28 10/03/2024 279,200

10 2400043031 TRẦN VĂN TÍNH PK Xương - 139 3/7/2024 ############# 10:58 07/03/2024 1,331,200

11 2400032401 HÀ THỊ SEN PK Xương - 139 2/23/2024 ############# 07:10 23/02/2024 1,028,600

12 2400044460 VƯƠNG HÀ CHI PK Xương - 139 3/10/2024 ############# 06:48 10/03/2024 1,972,800

13 2400046676 PHẠM THỊ HẰNG PK Xương - 139 3/12/2024 ############# 10:34 12/03/2024 288,900

Phòng khám Chi dưới - 135

1 2400037219 TRẦN MẠNH CƯỜNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
2/29/2024 ############# 10:40 29/02/2024 500,800

DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA THANH TOÁN

Từ ngày 00:00 08/02/2024 đến ngày 23:59 12/03/2024



2 2400039687 THÁI THẾ KỶ
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/4/2024 08:58 04/03/2024 231,000

3 2400043773 LÊ THỊ CHUNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/8/2024 08:39 08/03/2024 593,600

4 2400045860 NGUYỄN ĐÀO THẾ DUY
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/12/2024 ############# 06:43 12/03/2024 635,900

5 2400036581 NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
2/28/2024 ############# 10:06 28/02/2024 415,800

6 2400032087 NỊNH VĂN CHƯƠNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
2/22/2024 ############# 07:45 23/02/2024 325,100

7 2400046849 THÁI THỊ HỒNG PHƯƠNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/12/2024 ############# 15:13 12/03/2024 609,900

8 2400046928 NGUYỄN MAI NGỌC
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/12/2024 15:36 12/03/2024 332,900

9 2400035570 VŨ THỊ TUNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
2/27/2024 ############# 10:11 27/02/2024 1,708,600

10 2400034327 PHẠM MINH CAI
Phòng khám Chi dưới - 

135
2/26/2024 ############# 09:31 26/02/2024 457,900

11 2400038409 NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/1/2024 ############# 12:14 01/03/2024 207,900

12 2400007851 NGUYỄN THỊ TUYẾT
Phòng khám Chi dưới - 

135
3/4/2024 ############# 07:54 04/03/2024 657,900

Phòng khám Thận ghép tạng - 247

1 2400039528 TRƯƠNG QUỐC KHÁNH
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
3/4/2024 ############# 13:33 07/03/2024 1,000,850

2 2200280517 BÙI MINH TUẤN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
2/22/2024 13:54 22/02/2024 1,000,000

3 2400012577 PHAN THỊ CẨM VÂN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
3/4/2024 ############# 13:34 07/03/2024 1,501,300

4 2300723234 PHẠM THỊ HỒNG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
3/12/2024 ############# 10:03 12/03/2024 488,300



5 2300477542 NGUYỄN VĂN TÙNG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
2/28/2024 ############# 15:29 28/02/2024 283,400

6 2400032389
XUTTHIVONG 

KHAMCHANH

Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
2/23/2024 ############# 10:31 23/02/2024 1,595,200

PKYC Ngoại Cột sống - 10

1 2400032317 VÕ THỊ HỒNG HOA
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/22/2024 ############# 08:01 23/02/2024 300,000

2 2400036021 VŨ VĂN NHÂN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/28/2024 ############# 07:40 28/02/2024 500,000

3 2400039965 TRẦN THỊ THÚY
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/4/2024 ############# 07:36 05/03/2024 200,000

4 2400031912 NGUYỄN THỊ DUNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/22/2024 ############# 11:17 22/02/2024 665,200

5 2400035992 PHAN THỊ LÝ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/28/2024 ############# 07:26 28/02/2024 350,000

6 2400040207 DƯƠNG THỊ HUỆ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/4/2024 ############# 09:28 05/03/2024 565,200

7 2400041437 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/5/2024 ############# 09:28 06/03/2024 995,000

8 2400035735 TRẦN DOÃN HƯNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/27/2024 ############# 08:19 28/02/2024 300,000

9 2400043170 NGƯỜM VĂN ĐẠT
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/7/2024 ############# 10:44 07/03/2024 300,000

10 2400046371 SA THỊ DUNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/12/2024 15:49 12/03/2024 265,000

11 2400035765 TRẦN THỊ DINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/27/2024 ############# 11:06 01/03/2024 387,000

12 2400045119 ĐỖ VĂN HẬU
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/11/2024 ############# 10:57 11/03/2024 347,000

13 2400035964 HOÀNG ĐÌNH ANH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/28/2024 ############# 08:54 28/02/2024 369,000



14 2400041684 NGUYỄN THỊ VĨNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/6/2024 ############# 08:01 06/03/2024 450,000

15 2400035451 HOÀNG THỊ DIỆU LÊ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/27/2024 ############# 09:57 27/02/2024 300,000

16 2400031388 ĐẶNG THỊ SAN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/22/2024 ############# 14:42 22/02/2024 465,200

17 2400040883 ĐÀO MẠNH HÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/5/2024 ############# 08:49 05/03/2024 300,000

18 2300646968 MAI THANH TÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/29/2024 ############# 07:51 01/03/2024 300,000

19 2400030412 NGUYỄN THỊ THƠM
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/21/2024 ############# 10:06 21/02/2024 300,000

20 2400045087 DƯƠNG THỊ NGÂN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/11/2024 ############# 09:14 12/03/2024 265,200

21 2400040279 BÙI TRỌNG TUẤN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/4/2024 ############# 07:31 06/03/2024 300,000

22 2400044737 LƯU HỒNG NAM
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/11/2024 ############# 07:25 11/03/2024 1,200,000

23 2400017028 TRẦN THỊ HỢP
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/12/2024 07:41 12/03/2024 745,000

24 2400043845 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/8/2024 ############# 09:07 08/03/2024 250,000

25 2400019018 PHẠM BẢO ANH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/8/2024 ############# 09:20 08/03/2024 1,300,000

26 2400043172 LÊ PHONG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/7/2024 ############# 10:40 07/03/2024 300,000

27 2200373513 NGUYỄN THỊ KẾT
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/26/2024 14:14 28/02/2024 1,265,000

28 2400035157 NGUYỄN THỊ MIỀN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/27/2024 ############# 08:51 27/02/2024 200,000



29 2400036000 TRẦN VĂN THỦY
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/28/2024 ############# 07:27 28/02/2024 300,000

30 2400037328 TRỊNH MINH ĐỨC
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/29/2024 ############# 08:38 29/02/2024 300,000

31 2400045090 ĐỖ THỊ THU HUYỀN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/11/2024 ############# 08:06 11/03/2024 2,500,000

32 2300672116 BÙI MẠNH CHIẾN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
2/27/2024 ############# 08:19 27/02/2024 300,000

33 2400016463 Trần Văn Quyết
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
3/6/2024 ############# 08:04 06/03/2024 700,000

Phòng khám Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ - 256

1 2400045067 ONG THẾ TIẾN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

3/11/2024 ############# 08:09 11/03/2024 496,900

2 2400026518 Phạm Quang Thịnh

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

3/5/2024 ############# 07:57 05/03/2024 1,957,900

3 2400038073 TĂNG VĂN HÁN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

3/1/2024 ############# 09:09 01/03/2024 490,900

4 2400043574 LÊ CHÍ DŨNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

3/8/2024 ############# 14:34 08/03/2024 312,800

5 2400032657 BÙI THỊ YẾN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

2/23/2024 ############# 08:20 23/02/2024 1,021,500

PKYC Ngoại Gan mật - 05

1 2400030840 NGUYỄN VĂN MẠNH
PKYC Ngoại Gan mật - 

05
2/21/2024 ############# 10:04 21/02/2024 309,000

2 2400037989 NGUYỄN DUY QUẾ
PKYC Ngoại Gan mật - 

05
3/1/2024 ############# 10:40 01/03/2024 673,000

PKYC khám xương - 139

1 2400046458 TRẦN VĂN ĐIỂN
PKYC khám xương - 

139
3/12/2024 08:49 12/03/2024 250,000

2 2400037701 NGUYỄN VĂN KIÊN
PKYC khám xương - 

139
2/29/2024 ############# 15:35 29/02/2024 450,000



3 2400042433 NGUYỄN VĂN NHẶN
PKYC khám xương - 

139
3/7/2024 ############# 07:44 07/03/2024 1,889,000

4 2400041712 ĐINH THỊ MINH TÂM
PKYC khám xương - 

139
3/6/2024 ############# 07:53 06/03/2024 650,000

5 2400037447 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
PKYC khám xương - 

139
2/29/2024 ############# 11:01 29/02/2024 260,000

6 2400033928 NGUYỄN THỊ YÊN
PKYC khám xương - 

139
2/26/2024 ############# 08:03 26/02/2024 500,000

7 2400039617 NGUYỄN THỊ THU
PKYC khám xương - 

139
3/4/2024 ############# 08:38 04/03/2024 258,000

8 2400038749 NGUYỄN XUÂN HƯNG
PKYC khám xương - 

139
3/2/2024 ############# 07:45 02/03/2024 1,584,000

9 2400038382 LÝ ĐĂNG ĐỨC ANH
PKYC khám xương - 

139
3/1/2024 ############# 10:50 01/03/2024 1,000,000

10 2400042952 TỐNG MINH TUẤN
PKYC khám xương - 

139
3/7/2024 ############# 12:03 07/03/2024 839,000

11 2400033492 TRƯƠNG THỊ THỀM
PKYC khám xương - 

139
2/25/2024 ############# 08:45 26/02/2024 450,000

12 2400035385 LÊ THỊ NGHĨA
PKYC khám xương - 

139
2/27/2024 ############# 09:32 27/02/2024 536,000

13 2400044276 ĐINH NHẬT MINH
PKYC khám xương - 

139
3/9/2024 ############# 10:59 09/03/2024 566,000

14 2400046572 NGUYỄN QUỲNH NGA
PKYC khám xương - 

139
3/12/2024 ############# 14:57 12/03/2024 1,400,000

Phòng khám ngoại thần kinh 1 - 254B

1 2300604786 Nguyễn Anh Quốc
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/7/2024 ############# 08:33 07/03/2024 957,900

2 2400031843 LÊ VĂN HÓA
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
2/22/2024 ############# 08:55 22/02/2024 1,908,600

3 2400046287 LƯƠNG THANH NHÀN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/12/2024 ############# 18:40 12/03/2024 230,900



4 2400044013 NGUYỄN TRÍ - KIỀU
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/8/2024 ############# 14:54 08/03/2024 207,900

5 2400034535 NGUYỄN MINH KHUÊ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
2/26/2024 ############# 13:32 26/02/2024 957,900

6 2400032861 NGUYỄN VĂN THIỆP
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
2/23/2024 09:40 23/02/2024 207,900

7 2400043651 NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/8/2024 08:50 08/03/2024 498,200

8 2400039383 PHAN TRUNG SƠN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/4/2024 ############# 07:52 04/03/2024 1,207,900

9 2400040137 NGUYỄN THỊ THÚY
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/4/2024 ############# 14:44 04/03/2024 207,900

10 2400038277 TẠ XUÂN TÚY
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/1/2024 ############# 09:54 01/03/2024 207,900

11 2300656322 HỒ VĨNH QUANG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
2/22/2024 ############# 07:03 22/02/2024 207,900

12 2400037532 CHU HỒNG SƠN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
2/29/2024 ############# 12:22 29/02/2024 230,900

13 2400043710 NGUYỄN VĂN HÙNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
3/8/2024 ############# 08:09 08/03/2024 1,207,900

PKYC Ngoại Cấp cứu Bụng - 07

1 2400029635 CHU THỊ HƯƠNG GIANG
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
2/20/2024 10:22 20/02/2024 2,850,000

2 2400043649 TẠ TRUNG VIỆT
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
3/8/2024 ############# 08:31 08/03/2024 878,000

3 2400032061 DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
2/22/2024 ############# 11:08 22/02/2024 400,000

4 2400039663 ĐỖ TẤT MINH
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
3/4/2024 10:11 04/03/2024 500,000

5 2400045331 NGUYỄN PHƯƠNG LINH
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
3/11/2024 ############# 10:35 11/03/2024 467,000

6 2400046016 TRẦN KHẢI KHẦU
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
3/12/2024 ############# 08:07 12/03/2024 405,000



Phòng khám cấp cứu tiêu hoá - 260

1 2400036716 NGUYỄN KHẮC THUẬN
Phòng khám cấp cứu 

tiêu hoá - 260
2/28/2024 ############# 14:46 28/02/2024 447,600

2 2400039944 HUỲNH VĂN ĐA
Phòng khám cấp cứu 

tiêu hoá - 260
3/4/2024 ############# 10:42 05/03/2024 240,400

Phòng khám cột sống - 137

1 2400032537 NGUYỄN THỊ TÂM
Phòng khám cột sống - 

137
2/23/2024 ############# 08:14 23/02/2024 224,400

2 2400043347 NGUYỄN VĂN QUYỀN
Phòng khám cột sống - 

137
3/7/2024 ############# 15:59 07/03/2024 275,900

3 2400034608 PHƯƠNG HOÀNG THIỀU
Phòng khám cột sống - 

137
2/26/2024 15:14 26/02/2024 578,900

4 2400041277 VŨ HẢI NAM
Phòng khám cột sống - 

137
3/5/2024 15:28 05/03/2024 474,500

5 2400035539 ĐỖ THỊ THỦY
Phòng khám cột sống - 

137
2/27/2024 10:57 27/02/2024 327,100

6 2400030990 TRẦN THỊ THANH SON
Phòng khám cột sống - 

137
2/21/2024 ############# 10:28 21/02/2024 635,900

7 2400038519 HỒ THỊ CHÂU
Phòng khám cột sống - 

137
3/1/2024 ############# 13:47 01/03/2024 635,900

8 2400040353 NGUYỄN THỊ HỒNG
Phòng khám cột sống - 

137
3/5/2024 ############# 10:55 05/03/2024 2,012,700

9 2400038516 HOÀNG VĂN HƯỚNG
Phòng khám cột sống - 

137
3/1/2024 ############# 13:48 01/03/2024 635,900

10 2400032032 LÊ THỊ HÀ
Phòng khám cột sống - 

137
2/22/2024 ############# 10:33 22/02/2024 435,900

11 2400046643 NGUYỄN CHI LAN
Phòng khám cột sống - 

137
3/12/2024 10:12 12/03/2024 1,228,700

12 2400041504 NGUYỄN THỊ TRẢN
Phòng khám cột sống - 

137
3/6/2024 06:49 06/03/2024 435,900

13 2400045597 BÙI ĐỨC TIẾN
Phòng khám cột sống - 

137
3/11/2024 ############# 14:37 11/03/2024 227,700

14 2400031853 DƯƠNG THÀNH NAM
Phòng khám cột sống - 

137
2/22/2024 ############# 09:04 22/02/2024 435,900



15 2400046288 NGUYỄN ĐÌNH VĂN
Phòng khám cột sống - 

137
3/12/2024 09:03 12/03/2024 371,800

16 2100053632 NGUYỄN THỊ NGA
Phòng khám cột sống - 

137
3/4/2024 14:24 04/03/2024 435,900

Phòng khám Ghép tạng - 242

1 2400036486 HỒ VĂN MƯỜI
Phòng khám Ghép tạng - 

242
2/28/2024 ############# 11:07 28/02/2024 1,886,000

2 2400046440
NGUYỄN KHẮC HOÀNG 

TUẤN

Phòng khám Ghép tạng - 

242
3/12/2024 08:44 12/03/2024 1,408,600

3 2400042607 NGUYỄN TIẾN TRỌNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
3/7/2024 10:16 07/03/2024 298,400

4 2300725571 NGUYỄN VĂN NGHIÊM
Phòng khám Ghép tạng - 

242
2/27/2024 11:29 27/02/2024 307,900

5 2400029678 THONGKHANH BING
Phòng khám Ghép tạng - 

242
2/20/2024 11:51 28/02/2024 405,700

6 2400032746 VÕ THỊ NGA
Phòng khám Ghép tạng - 

242
2/23/2024 09:56 23/02/2024 941,900

7 2300625848 NGUYỄN DUY ĐƯỢC
Phòng khám Ghép tạng - 

242
2/19/2024 10:44 19/02/2024 680,000

8 2400034788 ĐỖ THỊ TUYẾT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
2/27/2024 07:43 27/02/2024 457,900

9 2400039497 DƯ VĂN NHỰT LINH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
3/4/2024 09:22 12/03/2024 427,300

10 2300720372
NGUYỄN THỊ THANH 

THANH

Phòng khám Ghép tạng - 

242
3/12/2024 08:20 12/03/2024 857,900

11 2400046784 HOÀNG THỊ NGA
Phòng khám Ghép tạng - 

242
3/12/2024 13:27 12/03/2024 241,700

Phòng khám Chấn thương chung - 109

1 2400033805 HOÀNG ĐẠI NGHĨA
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
2/26/2024 ############# 07:27 26/02/2024 285,900

2 2400045006 PHẠM THỊ CÚC
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
3/11/2024 ############# 08:31 11/03/2024 289,800



3 2400034245 CHU VĂN KHƯƠNG
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
2/26/2024 ############# 09:01 26/02/2024 457,900

PKYC Đại trực tràng -Tầng sinh môn - 03

1 2400038249 VƯƠNG THIÊN AN
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
3/1/2024 08:20 01/03/2024 492,000

2 2400035270 NGUYỄN HỮU NGUYÊN
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
2/27/2024 14:02 27/02/2024 214,000

PKYC Nam học - 01

1 2400043048 NGUYỄN TƯ CƯỜNG PKYC Nam học - 01 3/7/2024 ############# 11:04 07/03/2024 229,000

2 2400039748 PHẠM ĐỨC DƯƠNG PKYC Nam học - 01 3/4/2024 ############# 09:32 06/03/2024 268,000

3 2400032938 LỤC VĂN CHỊNH PKYC Nam học - 01 2/23/2024 ############# 10:43 23/02/2024 201,000

4 2400044323 TRẦN QUỐC KHÁNH PKYC Nam học - 01 3/9/2024 10:18 09/03/2024 1,700,000

5 2400035667
DEAN COLEMAN 

LUBENSKY
PKYC Nam học - 01 2/27/2024 ############# 12:09 27/02/2024 409,000

6 2400038493 HOÀNG VĨNH PHÚC PKYC Nam học - 01 3/1/2024 11:30 01/03/2024 863,000

7 2400034409 NGUYỄN KHƯƠNG DUY PKYC Nam học - 01 2/26/2024 ############# 10:33 26/02/2024 409,000

8 2400046721 PHẠM VĂN HOẠT PKYC Nam học - 01 3/12/2024 11:26 12/03/2024 365,000

PKYC Ngoại Thần kinh 2 [17]

1 2400035365 ĐINH THỊ XÁ
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
2/27/2024 ############# 14:34 27/02/2024 1,000,000

2 2400041750 CHU THỊ HUÊ
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
3/6/2024 ############# 07:52 06/03/2024 750,000

3 2400042967 NGUYỄN DUY TIỆC
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
3/7/2024 ############# 08:51 07/03/2024 750,000

4 2400024153 Nguyễn Ngọc Khánh
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
3/12/2024 ############# 10:19 12/03/2024 1,950,000



5 2400042767 NGUYỄN VĂN TUY
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
3/7/2024 ############# 13:41 12/03/2024 286,400

PKYC Nội tim mạch và lồng ngực - 02

1 2400026247 NGUYỄN TRỌNG HUYÊN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/12/2024 ############# 09:29 12/03/2024 265,000

2 2400030936 NGUYỄN QUANG VINH
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
2/21/2024 ############# 10:54 21/02/2024 228,000

3 2400040236 BÙI THỊ NHINH
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/4/2024 ############# 10:52 06/03/2024 240,000

4 2400040686 HUỲNH TRUNG HIẾU
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/5/2024 ############# 08:38 05/03/2024 261,000

5 2400015900 BÙI THỊ HẢO
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
2/20/2024 ############# 11:08 20/02/2024 715,000

6 2400039542 ĐỖ VĂN HỘI
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/4/2024 ############# 10:26 04/03/2024 433,000

7 2400043700 NGUYỄN VĂN HÒA
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/8/2024 ############# 09:58 08/03/2024 1,640,000

8 2400046512 PHẠM QUANG SƠN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/12/2024 ############# 10:18 12/03/2024 586,000

9 2400040676 NGUYỄN THÁI DŨNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/5/2024 ############# 08:49 05/03/2024 261,000

10 2400039549 NGUYỄN THỊ KHIÊN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
3/4/2024 ############# 11:53 04/03/2024 433,000

PKYC Ngoại Tiết niệu - 06

1 2400040274 NGUYỄN QUÝ VỮNG
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
3/4/2024 ############# 09:07 05/03/2024 937,000

2 2400038424 LÊ XUÂN BÍNH
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
3/1/2024 ############# 10:09 01/03/2024 333,000

3 2400035721 TRƯƠNG THỊ NĂM
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
2/27/2024 ############# 08:43 28/02/2024 561,000

PKYC Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ - 12



1 2300641009 LÊ VĂN THÔNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/4/2024 ############# 07:21 08/03/2024 990,000

2 2400046591 NGUYỄN THỊ THOAN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/12/2024 09:27 12/03/2024 699,000

3 2400034405 PHAN LÊ NAM SAN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
2/26/2024 ############# 15:06 29/02/2024 760,000

4 2400041930 NGUYỄN VĂN HIẾU
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/6/2024 10:28 06/03/2024 390,860

5 2300538372 CHU THỊ GIANG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/11/2024 ############# 07:50 11/03/2024 990,000

6 2400037865 LƯƠNG QUỐC THẮNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
2/29/2024 16:26 01/03/2024 1,804,000

7 2300587706 LƯƠNG BẢO NGỌC
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/12/2024 08:43 12/03/2024 500,000

8 2300576307 LÊ VĂN CƯƠNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/7/2024 08:38 07/03/2024 1,500,000

9 2400036446 TRẦN THỊ KIM OANH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
2/28/2024 ############# 08:51 28/02/2024 400,000

10 2400041220 NGUYỄN PHI HÙNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
3/5/2024 15:27 05/03/2024 490,000

Phòng khám Gan mật - 262

1 2400036551 NGUYỄN THỊ TÁI
Phòng khám Gan mật - 

262
2/28/2024 ############# 07:25 29/02/2024 2,908,600

2 2400033731 TRẦN VĂN TỚI
Phòng khám Gan mật - 

262
2/26/2024 ############# 07:21 26/02/2024 908,600

3 2400046179 THÂN THỊ HÀI
Phòng khám Gan mật - 

262
3/12/2024 ############# 08:08 12/03/2024 319,900

4 2400041946 NGUYỄN VĂN HỒNG
Phòng khám Gan mật - 

262
3/6/2024 ############# 08:37 06/03/2024 327,400

5 2400032217 PHẠM TUẤN ANH
Phòng khám Gan mật - 

262
2/22/2024 ############# 14:58 22/02/2024 1,707,900

6 2400046527 TÒNG THỊ HINH
Phòng khám Gan mật - 

262
3/12/2024 09:06 12/03/2024 270,100

7 2400037524 LƯƠNG PHƯƠNG LINH
Phòng khám Gan mật - 

262
2/29/2024 ############# 10:43 01/03/2024 436,600



PKYC Ngoại Ung bướu - 04

1 2400044655 LƯƠNG XUÂN TÚ
PKYC Ngoại Ung bướu - 

04
3/11/2024 ############# 13:34 11/03/2024 540,050

2 2400040132 LƯƠNG THỊ PHONG
PKYC Ngoại Ung bướu - 

04
3/4/2024 ############# 14:26 04/03/2024 588,000

PKYC Chi trên và Y học thể thao - 16

1 2400040147 LÊ DUY LONG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
3/4/2024 ############# 14:26 04/03/2024 1,500,000

2 2400046452 NGÔ MINH TUẤN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
3/12/2024 ############# 08:39 12/03/2024 1,500,000

3 2300453187 VŨ VĂN HƯNG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
2/29/2024 ############# 08:12 29/02/2024 1,500,000

4 2400041689 NGUYỄN THỊ OANH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
3/6/2024 ############# 08:11 06/03/2024 665,200

Phòng khám Nội tim mạch - lồng ngực - [112]

1 2400046453 PHÍ THỊ THÚY
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/12/2024 ############# 08:50 12/03/2024 219,300

2 2400038438 PHẠM THỊ HÀ
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/1/2024 ############# 10:16 01/03/2024 320,300

3 2400043362 LẠI THẾ PHƯƠNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/7/2024 ############# 15:33 07/03/2024 269,900

4 2400030409 ĐOÀN VĂN HỢP
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
2/21/2024 ############# 15:14 21/02/2024 593,800

5 2400040938 TRẦN THỊ BÍCH
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/7/2024 09:58 07/03/2024 219,300

6 2400034686 BRIDAY
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
2/26/2024 ############# 15:44 26/02/2024 900,000

7 2400042051 NGUYỄN HOÀNG HÙNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/6/2024 ############# 14:18 06/03/2024 1,055,200

8 2400042060 CAO ĐỨC NAM
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/6/2024 ############# 09:57 06/03/2024 1,845,700

9 2400013841 TRỊNH THỊ CHÍN
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
3/12/2024 09:13 12/03/2024 219,300



Phòng khám Tiêu hoá - 252

1 2400037443 NGUYỄN HẢI HƯNG
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
2/29/2024 ############# 09:01 29/02/2024 1,127,000

2 2400038412 NGUYỄN TIẾN HOÀNG
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
3/1/2024 ############# 11:19 01/03/2024 250,900

3 2400032609 DOÃN HỮU HOÀNH
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
2/23/2024 ############# 10:54 23/02/2024 409,950

4 2400039470 VŨ THỊ HIẾN
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
3/4/2024 ############# 09:06 04/03/2024 614,400

5 2400041568 PHAN THỊ HOA
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
3/6/2024 ############# 07:58 06/03/2024 653,600

6 2100100011 BÙI TRỌNG LĂNG
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
2/21/2024 ############# 15:41 22/02/2024 327,800

PKYC Phẫu thuật Chi dưới - 15

1 2400034195 NGUYỄN CÔNG THÀNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
2/26/2024 ############# 10:50 26/02/2024 250,000

2 2400037569 PHẠM THỊ YẾN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
2/29/2024 ############# 11:51 29/02/2024 250,000

3 2400040414 NGUYỄN THỊ LUÂN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
3/5/2024 ############# 08:18 05/03/2024 201,000

4 2400036079 LÊ THỊ LÝ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
2/28/2024 ############# 07:06 28/02/2024 250,000

5 2300725038 PHẠM QUANG THOẠI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
3/1/2024 ############# 07:33 01/03/2024 1,200,000

6 2400039916 NGUYỄN THẾ TÀU
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
3/4/2024 ############# 14:00 05/03/2024 815,000

7 2400046073 NGUYỄN THỊ THỦY
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
3/12/2024 ############# 14:24 12/03/2024 300,000

8 2400032222 ĐÀO XUÂN NAM
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
2/22/2024 ############# 16:38 22/02/2024 250,000

Phòng khám nội Thần kinh - 248D

1 2400046147 LƯU THANH HUYỀN
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
3/12/2024 ############# 07:36 12/03/2024 657,900

Phòng khám số 2 (1C)



1 2400039332 HOÀNG THỊ CẦN Phòng khám số 2 (1C) 3/4/2024 ############# 10:26 04/03/2024 200,200

2 2400033266 NGUYỄN ĐỨC BẢO Phòng khám số 2 (1C) 3/11/2024 15:45 11/03/2024 286,000

3 2400040845 NGÔ ĐỨC DUY Phòng khám số 2 (1C) 3/5/2024 ############# 08:55 05/03/2024 200,000

4 2400046642 NGUYỄN CÔNG HOÀNG Phòng khám số 2 (1C) 3/12/2024 10:02 12/03/2024 208,000

5 2400024394 PHẠM TUẤN HỶ Phòng khám số 2 (1C) 3/12/2024 08:22 12/03/2024 300,000

6 2400043040 CAO ĐỨC DUY Phòng khám số 2 (1C) 3/7/2024 ############# 09:00 07/03/2024 700,000

7 2400046795 NGUYỄN HOÀNG ANH Phòng khám số 2 (1C) 3/12/2024 ############# 13:39 12/03/2024 700,000

8 2200389561 NGUYỄN TƯỜNG NAM Phòng khám số 2 (1C) 3/11/2024 08:30 11/03/2024 400,000

Phòng khám chi trên và y học thể thao (CT1) - 133

1 2400031084 NGUYỄN HUY CẦN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

2/21/2024 ############# 13:42 22/02/2024 753,500

2 2400041553 NGUYỄN THỊ OANH

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/6/2024 ############# 07:04 06/03/2024 635,900

3 2300647844 NGUYỄN VĂN SỸ

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/7/2024 ############# 11:32 07/03/2024 315,800

4 2400025555 Đỗ Vạn Trãi

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/4/2024 ############# 07:48 04/03/2024 357,900

5 2400038263 NGUYỄN TIẾN TUÂN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/1/2024 ############# 08:15 01/03/2024 957,900

6 2400043146 ĐỖ THANH HÀ

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/7/2024 11:15 07/03/2024 821,300

7 2400042036 LÃ THỊ THẮM

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/6/2024 ############# 09:52 06/03/2024 344,500



8 2400046896 NGÔ VĂN QUYỀN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

3/12/2024 ############# 15:01 12/03/2024 915,800

9 2200122787 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

2/26/2024 ############# 08:30 26/02/2024 457,900

Phòng khám Đại trực tràng - Tầng sinh môn - 125

1 2400031739 NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

2/22/2024 08:33 22/02/2024 353,500

2 2400041832 TRẦN QUỐC TUẤN

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

3/6/2024 08:28 06/03/2024 346,800

3 2400037353 BÙI THỊ THÚY THANH

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

2/29/2024 08:23 29/02/2024 457,900

4 2400031746 LÊ THỊ LIÊN

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

2/22/2024 08:32 22/02/2024 761,300

PKYC Ngoại Thần kinh 1 [11]

1 2400030093 LỤC HỒNG BÌNH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
2/21/2024 ############# 10:19 21/02/2024 250,000

2 2400036027 PHAN VĂN ÚY
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
2/28/2024 ############# 10:41 28/02/2024 640,000

3 2400019220 LÊ MẠNH HÙNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
2/28/2024 ############# 08:38 28/02/2024 750,000

4 2400035045 NGUYỄN VĂN HỌC
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
2/27/2024 ############# 07:48 27/02/2024 1,750,000

5 2400045351 TỐNG THỊ KIM TĨNH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
3/11/2024 09:48 11/03/2024 803,000

6 2300646090 CAO VĂN CƯỜNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
3/3/2024 ############# 14:23 03/03/2024 500,000

PKYC Thận ghép tạng - 247

1 2400043596 VÕ ANH DUY
PKYC Thận ghép tạng - 

247
3/8/2024 11:40 08/03/2024 259,000

2 2400035419 TRẦN THỊ MIÊN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
2/28/2024 ############# 08:49 28/02/2024 1,983,000



3 2400035802 BÙI THỊ BÁU
PKYC Thận ghép tạng - 

247
2/27/2024 ############# 10:02 28/02/2024 686,000

4 2400036584 TRẦN THỊ NGỌC HÂN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
2/28/2024 ############# 10:52 28/02/2024 552,000

5 2200388893
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG

PKYC Thận ghép tạng - 

247
3/12/2024 10:11 12/03/2024 707,000

6 2400036755 CHU VIẾT LUÂN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
2/28/2024 ############# 09:36 29/02/2024 1,222,000

PKYC Ngoại tim mạch và lồng ngực - 02

1 2400040435 NGUYỄN VĂN TOA
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
3/5/2024 ############# 07:32 05/03/2024 1,223,000

2 2400006780 LÊ VĂN LONG
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
2/27/2024 ############# 07:57 27/02/2024 467,000

PK Ung Bướu - 252B

1 2400034104 NGUYỄN QUANG VIỆT PK Ung Bướu - 252B 2/26/2024 08:39 26/02/2024 858,900

2 2400039700 NGHIÊM THỊ QUYẾT PK Ung Bướu - 252B 3/4/2024 ############# 10:32 04/03/2024 1,100,200

3 2400031637 NGUYỄN VĂN TĨNH PK Ung Bướu - 252B 2/22/2024 09:01 23/02/2024 465,500

Phòng khám ngoại thần kinh 2 - 254B

1 2400044824 PHẠM QUANG TRUNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
3/11/2024 08:35 11/03/2024 394,400

2 2400031170 Nguyễn Ngọc Tuấn Nghĩa
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
3/12/2024 09:11 12/03/2024 207,900

3 2400040416 PHẠM ĐỨC TRỌNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
3/5/2024 08:25 05/03/2024 365,400

4 2400039963 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
3/4/2024 13:33 04/03/2024 465,400

5 2400035625 TRẦN THU HÀ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
2/27/2024 ############# 10:48 27/02/2024 957,900

PKYC Ngoại Cột sống 2 - 09

1 2400040551 NGUYỄN THỊ SÒI
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
3/5/2024 ############# 07:52 05/03/2024 500,000

2 2400038553 ĐẬU VĂN QUÂN
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
3/1/2024 ############# 13:56 01/03/2024 500,000

3 2400039827 TRẦN THỊ ĐÔNG
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
3/4/2024 ############# 09:52 04/03/2024 500,000



4 2400043131 CHU MINH NGUYỆT
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
3/7/2024 ############# 10:03 07/03/2024 700,000

5 2400038815 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
3/2/2024 ############# 10:07 02/03/2024 200,000

6 2400043234 TRẦN VĂN THỦY
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
3/7/2024 ############# 14:00 07/03/2024 500,000

7 2400031492 NGUYỄN THỊ MƠ
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
2/22/2024 ############# 07:11 22/02/2024 400,000

PK số 2 - 111

1 2400041818 LÊ VĂN ĐÍNH PK số 2 - 111 3/6/2024 ############# 09:33 06/03/2024 242,300

2 2200279537 Bùi Văn Phương PK số 2 - 111 2/27/2024 ############# 11:33 27/02/2024 204,400

3 2400033745 VĂN THỊ QUYÊN PK số 2 - 111 2/26/2024 ############# 06:57 26/02/2024 367,600

4 2400037465 LÊ PHƯƠNG THÚY PK số 2 - 111 2/29/2024 10:19 29/02/2024 707,900

5 2400036319 NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN PK số 2 - 111 2/28/2024 ############# 14:24 28/02/2024 935,900

6 2400031687 TRƯƠNG THỊ HOA PK số 2 - 111 2/22/2024 ############# 07:56 22/02/2024 357,900

Phòng khám cấp cứu

1 2400038300
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG
Phòng khám cấp cứu 3/1/2024 08:30 01/03/2024 389,600

2 2400040230 BAUMBERFER CHARLES Phòng khám cấp cứu 3/4/2024 16:14 04/03/2024 1,004,000

3 2400045903 LÊ THỊ PHƯỢNG Phòng khám cấp cứu 3/12/2024 06:33 12/03/2024 1,425,900

4 2400041402 NGUYỄN THỊ KIM QUY Phòng khám cấp cứu 3/5/2024 19:04 05/03/2024 1,861,100

PKYC Ghép tạng - 242

1 2400005582 PHẠM THANH TÚ PKYC Ghép tạng - 242 3/11/2024 ############# 08:55 12/03/2024 1,328,000

2 2300608114 TRẦN VĂN HẬU PKYC Ghép tạng - 242 2/28/2024 08:46 28/02/2024 1,157,000



PKYC Nội Thần kinh - 13

1 2400045725 CHU THANH THẢO
PKYC Nội Thần kinh - 

13
3/11/2024 ############# 16:56 11/03/2024 410,000

2 2400045717 PHẠM THỊ SINH
PKYC Nội Thần kinh - 

13
3/11/2024 08:12 12/03/2024 900,000

3 2400034890 TRẦN THỊ DUNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
2/27/2024 ############# 14:28 27/02/2024 2,174,000

4 2400044367
TRẦN NGUYỄN NHÃ 

PHƯƠNG

PKYC Nội Thần kinh - 

13
3/9/2024 16:20 12/03/2024 580,000

5 2400044706 LÊ THỊ HIỀN
PKYC Nội Thần kinh - 

13
3/11/2024 ############# 07:12 11/03/2024 245,000

6 2400044878 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
3/11/2024 ############# 10:37 11/03/2024 388,200

Phòng khám Nhi - Trẻ sơ sinh - 258

1 2400046478 LÊ GIA KHANG
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
3/12/2024 09:10 12/03/2024 423,100

PKYC Chấn thương chung - 14

1 2400042979
TRƯƠNG THỊ THU 

HƯỜNG

PKYC Chấn thương 

chung - 14
3/7/2024 ############# 08:36 07/03/2024 858,000

2 2400030127 ĐINH THỊ XUÂN
PKYC Chấn thương 

chung - 14
2/21/2024 ############# 07:02 21/02/2024 204,000

3 2400043461 NGUYỄN THỊ ĐẾN
PKYC Chấn thương 

chung - 14
3/8/2024 ############# 07:28 08/03/2024 204,000

Phòng khám Ngoại tim mạch - Lồng ngực - 112

1 2400039946 NGUYỄN BÁ TUẤN
Phòng khám Ngoại tim 

mạch - Lồng ngực - 112
3/4/2024 ############# 10:29 04/03/2024 425,900

2 2400045504 LÊ THỊ CẨM
Phòng khám Ngoại tim 

mạch - Lồng ngực - 112
3/12/2024 ############# 08:53 12/03/2024 543,300

PKYC số 2 - 111

1 2400043719 NGUYỄN THỊ OANH PKYC số 2 - 111 3/8/2024 ############# 14:36 08/03/2024 304,000

PKYC Lọc Máu



1 2400035440 NGUYỄN HỒNG TƯ PKYC Lọc Máu 2/27/2024 ############# 15:14 27/02/2024 227,000

Phòng khám Nam học - 222

1 2400035645 CHU THẾ TÂN
Phòng khám Nam học - 

222
2/27/2024 11:12 27/02/2024 3,900,000

Phòng khám Tiết niệu - 248C

1 2400042409 NGUYỄN CẢNH NGÂN
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
3/6/2024 ############# 15:22 06/03/2024 552,800

2 2300682063 NGUYỄN NGỌC TUÂN
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
2/27/2024 ############# 07:31 27/02/2024 521,400

3 2400032138 NGUYỄN VIỆT THẮNG
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
2/22/2024 ############# 13:58 22/02/2024 657,600

4 2400042396 LÊ VĂN VĂN
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
3/6/2024 ############# 08:51 08/03/2024 1,905,200

5 2400045069 NGUYỄN THỊ HUẾ
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
3/11/2024 ############# 10:08 11/03/2024 512,550

6 2400041665 NGUYỄN VĂN CHỈNH
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
3/6/2024 ############# 08:17 06/03/2024 519,500

7 2400025470 VŨ VĂN HÀ
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
2/15/2024 07:43 06/03/2024 515,100

Phòng khám số 1 (1C)

1 2400046377 PHAN SĨ CẢNH Phòng khám số 1 (1C) 3/12/2024 08:22 12/03/2024 500,000

2 2400004760 CAO BÁ TƯỚC Phòng khám số 1 (1C) 3/4/2024 ############# 07:14 04/03/2024 536,000

3 2400045438 NGUYỄN HỒNG QUÂN Phòng khám số 1 (1C) 3/11/2024 ############# 10:45 11/03/2024 250,000

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

1 2100073734 VƯƠNG NGỌC THỊNH
Khoa Phẫu thuật Tiết 

niệu
2/22/2024 ############# 08:52 22/02/2024 6,705,700

Khoa Điều trị theo yêu cầu [1C]

1 2400046408 ĐÀO THỊ ÁNH
Khoa Điều trị theo yêu 

cầu [1C]
3/12/2024 ############# 08:28 12/03/2024 18,467,000



Phòng khám Lọc máu

1 2400040014 ĐINH NGUYÊN HOÀNG Phòng khám Lọc máu 3/4/2024 ############# 11:28 04/03/2024 671,800

PKYC Ngoại Tiêu hoá - 08

1 2400034476 NGUYỄN BẢO SƠN
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
2/27/2024 ############# 08:36 27/02/2024 822,000

2 2400038292 HOÀNG TUẤN AN
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
3/1/2024 ############# 09:42 04/03/2024 250,000


